
TT Đợt TN QĐ Ngày MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành

1 KH2 2071 20/6/2022 B1401612 Trần Anh Thi  14/07/1996 N Toán ứng dụng

2 KH2 2071 20/6/2022 B1505642 Cao Thành Công  24/01/1996 Sinh học

3 KH2 2071 20/6/2022 B1505947 Đinh Văn Lộc  12/04/1996 Vật lý kỹ thuật

4 KH2 2071 20/6/2022 B1505950 Phan Minh Luân  26/08/1997 Vật lý kỹ thuật

5 KH2 2071 20/6/2022 B1505982 Trần Ngọc Trâm  31/08/1997 N Vật lý kỹ thuật

6 KH2 2071 20/6/2022 B1604199 Huỳnh Thị Xuân Nhã  10/12/1998 N Hóa học

7 KH2 2071 20/6/2022 B1703706 Đỗ Hoàn Hảo  09/12/1999 Hóa học

8 KH2 2071 20/6/2022 B1703734 Lê Quang Trường Phú  13/10/1999 Hóa học

9 KH2 2071 20/6/2022 B1703736 Võ Hiếu Quân  28/04/1999 Hóa học

10 KH2 2071 20/6/2022 B1704331 Phùng Tuấn Anh  21/06/1999 Toán ứng dụng

11 KH2 2071 20/6/2022 B1704355 Trần Nguyễn Xuân Mai  20/12/1999 N Toán ứng dụng

12 KH2 2071 20/6/2022 B1704365 Nguyễn Thị Yến Nhi  13/05/1999 N Toán ứng dụng

13 KH2 2071 20/6/2022 B1704374 Nguyễn Triệu Yến Thảo  09/03/1999 N Toán ứng dụng

14 KH2 2071 20/6/2022 B1704385 Châu Quốc Việt  09/07/1999 Toán ứng dụng

15 KH2 2071 20/6/2022 B1709916 Phạm Thị Ngọc Băng  04/12/1999 N Toán ứng dụng

16 KH2 2071 20/6/2022 B1709923 Lê Văn Lộc  18/02/1999 Toán ứng dụng

17 KH2 2071 20/6/2022 B1709925 Trần Thị Mi  29/04/1999 N Toán ứng dụng

18 KH2 2071 20/6/2022 B1704536 Lâm Ngọc Cầm  29/08/1999 N Sinh học

19 KH2 2071 20/6/2022 B1705295 Vương Thiên Quý  01/09/1999 Hóa dược

20 KH2 2071 20/6/2022 B1705376 Nguyễn Trọng Duy  17/12/1999 Vật lý kỹ thuật

21 KH2 2071 20/6/2022 B1705387 Trần Tấn Phát  22/10/1999 Vật lý kỹ thuật

22 KH2 2071 20/6/2022 B1705395 Lê Nguyễn Phương Tùng  09/11/1999 Vật lý kỹ thuật

23 KH2 2071 20/6/2022 B1804316 Nguyễn Thị Hồng Cẩm  27/02/2000 N Hóa học

24 KH2 2071 20/6/2022 B1804318 Trần Minh Chí  22/02/2000 Hóa học

25 KH2 2071 20/6/2022 B1804319 Nguyễn Đoàn Hồng Chuyên  08/12/2000 N Hóa học

26 KH2 2071 20/6/2022 B1804326 Chương Mỹ Duyên  02/07/2000 N Hóa học

27 KH2 2071 20/6/2022 B1804349 Phạm Gia Khiêm  21/10/2000 Hóa học

28 KH2 2071 20/6/2022 B1804358 Nguyễn Thị Mỹ Linh  03/01/2000 N Hóa học

29 KH2 2071 20/6/2022 B1804369 Ngô Thị Thanh Ngân  06/06/2000 N Hóa học

30 KH2 2071 20/6/2022 B1804389 Huỳnh Thị Diễm Sương  25/09/2000 N Hóa học

31 KH2 2071 20/6/2022 B1804439 Lê Kiện Võ  22/10/1999 Hóa học
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32 KH2 2071 20/6/2022 B1804440 Lê Nguyễn Tường Vy  15/10/2000 N Hóa học

33 KH2 2071 20/6/2022 B1804336 Trần Thị Cẩm Giang  23/08/2000 N Hóa học

34 KH2 2071 20/6/2022 B1804400 Phạm Vĩnh Thuận  24/01/2000 Hóa học

35 KH2 2071 20/6/2022 B1805302 Châu Hữu Bằng  26/10/2000 Toán ứng dụng

36 KH2 2071 20/6/2022 B1805307 Nguyễn Thị Tường Duy  07/05/2000 N Toán ứng dụng

37 KH2 2071 20/6/2022 B1805308 Trương Nhạc Duy  17/09/2000 Toán ứng dụng

38 KH2 2071 20/6/2022 B1805312 Nguyễn Thị Kiên Giang  24/04/2000 N Toán ứng dụng

39 KH2 2071 20/6/2022 B1805315 Nguyễn Quang Huy  12/10/2000 Toán ứng dụng

40 KH2 2071 20/6/2022 B1805321 Nguyễn Đăng Khoa  18/02/2000 Toán ứng dụng

41 KH2 2071 20/6/2022 B1805322 Trương Nguyễn Minh Khôi  19/08/2000 N Toán ứng dụng

42 KH2 2071 20/6/2022 B1805323 Trần Tuấn Kiệt  01/03/2000 Toán ứng dụng

43 KH2 2071 20/6/2022 B1805325 Nguyễn Phạm Huỳnh Liên  01/09/2000 N Toán ứng dụng

44 KH2 2071 20/6/2022 B1805330 Huỳnh Thị Thiên Lý  22/10/2000 N Toán ứng dụng

45 KH2 2071 20/6/2022 B1805341 Trần Thị Kim Ngân  31/03/2000 N Toán ứng dụng

46 KH2 2071 20/6/2022 B1805342 Nguyễn Gia Nghi  14/03/2000 N Toán ứng dụng

47 KH2 2071 20/6/2022 B1805347 Nguyễn Thị Tuyết Nhi  16/03/2000 N Toán ứng dụng

48 KH2 2071 20/6/2022 B1805348 Thạch Thị Thanh Nhi  12/08/2000 N Toán ứng dụng

49 KH2 2071 20/6/2022 B1805352 Lê Nhật Quang  05/06/2000 Toán ứng dụng

50 KH2 2071 20/6/2022 B1805358 Tạ Thị Thanh Thúy  01/07/2000 N Toán ứng dụng

51 KH2 2071 20/6/2022 B1805361 Lê Thị Minh Thư  19/09/2000 N Toán ứng dụng

52 KH2 2071 20/6/2022 B1805369 Phan Hồng Tiệp  08/01/2000 N Toán ứng dụng

53 KH2 2071 20/6/2022 B1805382 Nguyễn Phi Yến  17/08/2000 N Toán ứng dụng

54 KH2 2071 20/6/2022 B1805520 Đào Thị Huỳnh Giao  17/07/2000 N Sinh học

55 KH2 2071 20/6/2022 B1805527 Võ Ngọc Phương Khanh  09/04/2000 N Sinh học

56 KH2 2071 20/6/2022 B1805556 Nguyễn Phương Phi Trúc  24/05/2000 N Sinh học

57 KH2 2071 20/6/2022 B1805560 Lê Trường Mẫn Uy  28/11/2000 N Sinh học

58 KH2 2071 20/6/2022 B1805562 Nguyễn Ngọc Thiên Vy  10/12/2000 N Sinh học

59 KH2 2071 20/6/2022 B1805565 Trần Minh Anh  05/12/2000 N Sinh học

60 KH2 2071 20/6/2022 B1805579 Trần Thị Cẩm Liên  28/05/2000 N Sinh học

61 KH2 2071 20/6/2022 B1805582 Võ Hoàng Long  27/08/2000 Sinh học

62 KH2 2071 20/6/2022 B1805585 Nguyễn Thị Kim Ngân  11/08/2000 N Sinh học

63 KH2 2071 20/6/2022 B1805590 Huỳnh Thị Yến Nhi  14/08/2000 N Sinh học

64 KH2 2071 20/6/2022 B1805591 Võ Hồ Yến Nhi  23/03/2000 N Sinh học

65 KH2 2071 20/6/2022 B1805595 Trần Vũ Minh Tâm  30/10/2000 N Sinh học
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66 KH2 2071 20/6/2022 B1805600 Đặng Hồng Thuỷ  26/09/2000 N Sinh học

67 KH2 2071 20/6/2022 B1805604 Nguyễn Thị Thảo Trang  20/09/2000 N Sinh học

68 KH2 2071 20/6/2022 B1805605 Võ Thị Thuỳ Trang  28/04/2000 N Sinh học

69 KH2 2071 20/6/2022 B1812648 Đổ Minh Kha  12/04/2000 Sinh học

70 KH2 2071 20/6/2022 B1812652 Võ Thị Tuyết Sang  25/02/2000 N Sinh học

71 KH2 2071 20/6/2022 B1812657 Trần Nguyễn Kim Ngân  08/04/2000 N Sinh học

72 KH2 2071 20/6/2022 B1812661 Đỗ Thị Ngọc Trân  09/12/2000 N Sinh học

73 KH2 2071 20/6/2022 B1812662 Dương Thị Hải Yến  30/01/2000 N Sinh học

74 KH2 2071 20/6/2022 B1812962 Trầm Quốc Vinh  14/07/2000 Sinh học

75 KH2 2071 20/6/2022 B1800134 Hồ Thị Yến Linh  23/09/1999 N Hóa dược

76 KH2 2071 20/6/2022 B1806484 Lê Tâm Anh  09/09/2000 N Hóa dược

77 KH2 2071 20/6/2022 B1806491 Đỗ Xuân Cảnh  10/11/2000 Hóa dược

78 KH2 2071 20/6/2022 B1806494 Huỳnh Quốc Cường  09/08/2000 Hóa dược

79 KH2 2071 20/6/2022 B1806503 Huỳnh Tiến Đạt  02/07/2000 Hóa dược

80 KH2 2071 20/6/2022 B1806504 Nguyễn Hải Đăng  10/05/2000 Hóa dược

81 KH2 2071 20/6/2022 B1806509 Phạm Trần Ngọc Hân  12/11/2000 N Hóa dược

82 KH2 2071 20/6/2022 B1806525 Nguyễn Thanh Khiết  22/04/2000 Hóa dược

83 KH2 2071 20/6/2022 B1806530 Võ Thị Mỹ Lệ  17/11/2000 N Hóa dược

84 KH2 2071 20/6/2022 B1806536 Nguyễn Trúc Ly  01/11/2000 N Hóa dược

85 KH2 2071 20/6/2022 B1806547 Nguyễn Thị Thủy Ngân  12/01/2000 N Hóa dược

86 KH2 2071 20/6/2022 B1806550 Trần Mỹ Ngọc  27/11/2000 N Hóa dược

87 KH2 2071 20/6/2022 B1806602 Võ Thị Như Ý  16/09/2000 N Hóa dược

88 KH2 2071 20/6/2022 B1806489 Hồ Thanh Bình  04/01/1998 Hóa dược

89 KH2 2071 20/6/2022 B1806496 Trương Thị Ngọc Diễm  02/10/2000 N Hóa dược

90 KH2 2071 20/6/2022 B1806515 Quách Kim Huỳnh Hoa  20/01/2000 N Hóa dược

91 KH2 2071 20/6/2022 B1806517 Trần Nguyễn Gia Huy  18/06/2000 Hóa dược

92 KH2 2071 20/6/2022 B1806520 Hồng Diễm Hương  02/09/2000 N Hóa dược

93 KH2 2071 20/6/2022 B1806531 Nguyễn Thị Kim Linh  15/10/1999 N Hóa dược

94 KH2 2071 20/6/2022 B1806544 Lê Thị Ngọc Ngàng  10/08/2000 N Hóa dược

95 KH2 2071 20/6/2022 B1806548 Võ Thị Bích Ngân  27/03/2000 N Hóa dược

96 KH2 2071 20/6/2022 B1806561 Trần Minh Phúc  13/04/2000 Hóa dược

97 KH2 2071 20/6/2022 B1806572 Hồ Thanh Thi  30/05/2000 N Hóa dược

98 KH2 2071 20/6/2022 B1806582 Nguyễn Thị Cẩm Tiên  11/09/2000 N Hóa dược

99 KH2 2071 20/6/2022 B1806584 Nguyễn Đoàn Xuân Tiến  22/04/2000 Hóa dược
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100 KH2 2071 20/6/2022 B1806585 Hà Tất Toàn  09/03/2000 Hóa dược

101 KH2 2071 20/6/2022 B1806590 Châu Thị Bảo Trân  24/08/2000 N Hóa dược

102 KH2 2071 20/6/2022 B1806598 Huỳnh Phương Vinh  16/08/2000 Hóa dược

103 KH2 2071 20/6/2022 B1807698 Võ Tấn Đạt  02/09/2000 Vật lý kỹ thuật

104 KH2 2071 20/6/2022 B1807701 Huỳnh Nhựt Hào  02/06/2000 Vật lý kỹ thuật

105 KH2 2071 20/6/2022 B1807716 Hồ Tấn Lộc  15/05/2000 Vật lý kỹ thuật

106 KH2 2071 20/6/2022 B1807717 Nguyễn Huỳnh Phước Lộc  07/12/2000 Vật lý kỹ thuật

107 KH2 2071 20/6/2022 B1807731 Lê Phương Niệm  13/06/2000 Vật lý kỹ thuật

108 KH2 2071 20/6/2022 B1807732 Khưu Lil Owin  06/01/2000 Vật lý kỹ thuật

109 KH2 2071 20/6/2022 B1807737 Trương Phạm Hoàng Tân  06/03/2000 Vật lý kỹ thuật

110 KH2 2071 20/6/2022 B1807743 Nguyễn Minh Thông  19/07/2000 Vật lý kỹ thuật

111 KH2 2071 20/6/2022 B1807747 Đỗ Hoài Trung  28/07/2000 Vật lý kỹ thuật

112 KH2 2071 20/6/2022 B1807749 Đỗ Cẩm Tú  13/11/2000 N Vật lý kỹ thuật

113 KH2 2071 20/6/2022 B1807753 Lý Thọ Xuân  14/01/1997 Vật lý kỹ thuật

114 KH2 2071 20/6/2022 B1807754 Nguyễn Thị Kim Yến  02/09/2000 N Vật lý kỹ thuật


